
Phụ lục VI 

THỰC HIỆN ÁP GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2026/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2026 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

1. Áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp 

1.1. Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy 

phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế khu vực có 

chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá 

của bệnh viện hạng tương đương. 

1.2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá 

của bệnh viện hạng IV. 

1.3. Đối với phòng khám đa khoa khu vực: 

a) Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động với hình thức là bệnh viện 

hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV; 

b) Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

trú: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng 

IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức 

giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 

của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều 

trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền 

giường lưu. 

1.4. Trạm y tế xã, phường, đặc khu: Đối với các trạm y tế được Sở Y tế 

quyết định có giường lưu được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 

50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán 

tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế 

tuyến xã. 

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở 2 hoặc phòng khám 

đa khoa, chuyên khoa thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được áp dụng bằng 

giá cụ thể của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác cùng hạng hoặc cùng cấp chuyên môn kỹ thuật đã được phê duyệt tại 

Nghị quyết này. 

3. Hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế. 



 4. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có những dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh được phê duyệt danh mục sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực 

thi hành thì được áp dụng bằng giá cụ thể của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác cùng hạng hoặc cùng cấp chuyên môn 

kỹ thuật đã được phê duyệt tại Nghị quyết này. 

 5. Trường hợp sau thời điểm ban hành Nghị Quyết này, Bộ trưởng Bộ Y 

tế có thay đổi về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh được ban hành trong Nghị quyết này, có sự thay đổi về mã 

tương đương, về tên dịch vụ phê duyệt giá, về ghi chú: cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý cập nhật, áp dụng giá, mã 

tương đương, ghi chú, tên dịch vụ phê duyệt giá của Bộ Y tế. 
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